
UBND TỈNH  QUẢNG NGÃI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:        /SNNMT-ĐĐBĐ 
 

“V/v cung cấp danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy 

văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ“ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Ngãi, ngày     tháng       năm 2026 

 

 

 

 Kính gửi:  

 - Các Sở: Nội vụ; Xây dựng; Y Tế; Công thương; 

   Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu. 

 

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ cung 

cấp danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công 

tác thành lập bản đồ được UBND tỉnh giao tại công văn số 7613/UBND-NNMT 

ngày 03 tháng 8 năm 2026 của UBND tỉnh  Quảng Ngãi. 

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ 

công tác thành lập bản đồ của Tỉnh Kon Tum (cũ) và Tỉnh Quảng Ngãi (cũ) 

được ban hành theo Thông tư số 28/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 

2015 và Thông tư số 06/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).  

Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiến hành rà soát, 

sửa đổi ban hành các Thông tư về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, 

kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ của 34 tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số 

8617/BNNMT-ĐĐBĐ ngày 31 tháng 7 năm 2026 đề nghị cung cấp tài liệu tài 

liệu thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý để cập nhật, ban hành theo quy định. 

Theo nội dung đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu trên, để có 

cơ sở tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cung cấp tài liệu địa danh dân 

cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ, Sở 

Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Quý cơ quan phối hợp rà soát, cung cấp 

thông tin, tài liệu.  

(Nội dung, đơn vị cung cấp cụ thể tại phụ lục kèm theo) 

Đây là nội dung rất quan trọng mà thời gian thì rất gấp, vì vậy đề nghị  

nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp, rà soát và cung cấp đầy đủ, chính 

xác. Tài liệu gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Phòng Đo đạc Bản đồ 

và Thông tin địa lý) trước ngày 20/8/2026 để Sở Nông nghiệp và Môi trường 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Quá thời gian nêu trên mà các đơn vị không thực 

hiện báo cáo và cung cấp đầy hồ sơ, tài liệu thì chịu trách nhiệm trước UBND 

tỉnh về sự chậm trễ này  



Sở Nông nghiệp và Môi trường kính chuyển nội dung đến các cơ quan, 

đơn vị  để phối hợp, thực hiện nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung./. 

Nơi nhận:       

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Đ/c GĐ và các PGĐ Sở NN&MT (b/c); 

- Phòng Quản lý đất đai Sở NNMT(th/h); 

- Lưu: VT, ĐĐBĐ. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                   Võ Minh Vương  



PHỤ LỤC 

Danh mục tài liệu cung cấp phục vụ cập nhật địa danh địa danh dân cư, sơn văn, thủy 

văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ 

 

TT Nội dung tài liệu 
Đơn vị cung 

cấp 
Ghi chú 

1 

- Nghị quyết của HĐND xã/phường về sắp xếp thôn 

bản, tổ dân phố năm 2026; 

- Sơ đồ/bản đồ phương án sắp xếp thôn bản, tổ dân 

phố năm 2026. 

UBND 

xã/phường 
 

2 

- Nghị quyết của HĐND tỉnh hoặc Quyết định của 

UBND tỉnh về việc chia tách, sáp nhập, đổi tên thôn, 

bản, tổ dân phố từ năm 2015 đến nay; 

- Sơ đồ/bản đồ phương án sáp nhập của các xã, 

phường năm 2025. 

- Tên gọi, địa chỉ, vị trí (hoặc tài liệu để xác định vị 

trí) các cơ quan đảng, cơ quan hành chính nhà nước 

trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nội vụ  

3 

- Nghị quyết/quyết định đặt tên đường tỉnh, đặt tên 

đường đô thị, đặt tên các công trình giao thông; 

- Tài liệu về đường quốc lộ trên địa bàn tỉnh; 

- Tên gọi, địa chỉ, vị trí (hoặc tài liệu để xác định vị 

trí) các công trình giao thông khác có quy mô lớn, 

nổi bật trên địa bàn tỉnh. 

Sở Xây dựng  

4 

Tên gọi, địa chỉ, vị trí (hoặc tài liệu để xác định vị 

trí) trường trung học phổ thông, trường phổ thông 

dân tộc nội trú, trường phổ thông năng khiếu, trung 

tâm giáo dục thường xuyên, trường cao đẳng, trường 

đại học, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, 

trường dạy nghề, trường giáo dưỡng trên địa bàn tỉnh 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
 

5 
Tên gọi, địa chỉ, vị trí (hoặc tài liệu để xác định vị 

trí) các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 
Sở Y tế  

6 

Tên gọi, địa chỉ, vị trí (hoặc tài liệu để xác định vị 

trí) các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, công trình tôn giáo, tín ngưỡng đã được xếp 

hạng hoặc công nhận ở cấp tỉnh, cấp quốc gia, cấp  

quốc gia đặc biệt; các công trình văn hóa, tôn giáo, 

tín ngưỡng, công trình thể thao có quy mô lớn, nổi 

bật trên địa bàn tỉnh. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

 

7 

Tên gọi, địa chỉ, vị trí (hoặc tài liệu để xác định vị 

trí) các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế, 

khu công nghệ cao; các công trình công nghiệp, công 

trình thương mại dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật 

Sở Công 

thương 
 



TT Nội dung tài liệu 
Đơn vị cung 

cấp 
Ghi chú 

có quy mô lớn, nổi bật trên địa bàn tỉnh. 

8 

Tên gọi, vị trí (hoặc tài liệu để xác định vị trí) khu 

bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia; sông, suối, công 

trình thủy lợi; đồi, núi trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

(Phòng 

Quản lý đất 

đai) 
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